PHẦN II
Câu hỏi phụ (Xử lý tình huống)
(Ban hành theo Quyết định số: 386/QĐ-BTCHT ngày 16 tháng 8 năm 2016)

Tình huống 1:
A là thợ giỏi điều khiển một máy có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, là người rất có trách nhiệm trong công việc. Song mấy hôm nay A buồn rầu, mệt mỏi không hiểu vì lý do gì. Công việc sản xuất đang đến hồi căng thẳng để kịp bàn giao sản phẩm, A được chọn vào nhóm làm tăng giờ (vì A là thợ giỏi). Đó là quyết định không thể thay đổi của quản đốc mặc dù có một số người không đồng tình. 
 Hỏi: 1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?


      2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?


      3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 
Đáp án:
1. Sai sót: 

- Người lao động đang có trạng thái tinh thần không ổn định vẫn làm việc vận hành các máy có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn là sai. Vì khi đó, công nhân không có đủ tinh thần và thể lực để tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.
- Việc làm điều động thêm giờ chưa có sự thỏa thuận và được sự đồng ý của người lao động. Điều này chứng tỏ: Quản đốc chưa nắm vững quyền của người sử dụng lao động và người lao động (vi phạm điểm a, khoản 2, Điều 106 Bộ Luật LĐ). 
2. Biện pháp xử lí: 

- Đề nghị quản đốc không để công nhân A điều khiển máy. 

- Tìm hiểu tâm lý Đ/c A để động viên nhắc nhở kịp thời. 

3. Ghi nhớ: 

- Quản đốc hay những người có trách nhiệm không được phân công công nhân đang có trạng thái tinh thần không ổn định, mệt mỏi làm việc trên các thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn.
- Việc làm thêm giờ phải có sự thỏa thuận và được sự đồng ý của người lao động.   
Tình huống 2:
Một số công nhân khi sửa chữa máy thường cắt và đóng điện tuỳ tiện mà không báo cho ai biết.
Hỏi: 1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?


      2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?


      3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 
Đáp án:
1. Sai sót:

- Việc đóng cắt điện không thực hiện theo quy trình KTAT điện và không có lệnh;              

- Khi cắt điện không báo cho người phụ trách và những người vận hành máy có liên quan biết để họ dừng công việc là rất nguy hiểm, gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất và có thể gây TNLĐ.

- Đóng điện tuỳ tiện mà không quan sát sẽ gây tai nạn nếu như có người đang làm việc trong khu vực được cung cấp điện sau khi đóng điện. 

2. Biện pháp xử lí: 

- Nhắc nhở, yêu cầu công nhân không được đóng ngắt điện tùy tiện mà phải thực hiện nghiêm nội quy, quy trình kỹ thuật an toàn điện và chỉ được thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. 

- Yêu cầu người có trách nhiệm kiểm tra lại kiến thức an toàn điện của người công nhân đó, nhắc nhở không được tái phạm. 

3. Ghi nhớ:

 Khi sửa chữa cần cắt hoặc đóng điện phải thực hiện đúng nội quy, quy trình vận hành, sửa chữa hệ thống điện và thiết bị sử dụng điện, phải thông báo cho người có trách nhiệm và người có liên quan biết.

Tình huống 3:
 
Trong một phân xưởng may đệm xe ôtô, chân ghế ngồi (bằng sắt) của công nhân A (thợ may) bị gãy, công nhân B (thợ sửa chữa) tiến hành hàn chân ghế cho công nhân A khi chưa được dọn dẹp số vải da và đệm mút gần sát ngay chân ghế bị gãy. Khi hàn công nhân B không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân.
Hỏi: 1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?


       2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?


       3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

Đáp án:
1. Sai sót:

- Người lao động không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân (mũ, kính, áo, găng, giày...); 

- Vị trí hàn là nơi để vật liệu dễ cháy nên phải dọn sạch và có biện pháp bảo vệ che chắn. 

2. Biện pháp xử lý:

- Yêu cầu dừng ngay công việc của công nhân; 

- Không để cho người lao động hàn gần nơi có vật liệu dễ cháy; 

- Cử người giám sát nghiêm ngặt về sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân và các biện pháp an toàn về PCCC. 

3. Ghi nhớ:

- Khi làm việc sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và phải chấp hành nghiêm các biện pháp an toàn về PCCC. 

- Phải giám sát chặt chẽ người lao động khi làm việc tránh việc làm bừa, làm ẩu.
Tình huống 4: 
Khi di chuyển trong phân xưởng, một số công nhân thường chui qua chui lại dưới băng tải, gầm máy hay leo trèo bằng cách đu bám vào các kết cấu của máy hay công trình.
Hỏi: 1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

       2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?


       3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 
Đáp án:
1. Sai sót:

Sự di chuyển của công nhân bằng cách leo trèo đu bám vào các kết cấu che chắn, chui qua gầm máy, nhảy qua máy... là sai, vi phạm nội quy an toàn trong sản xuất;

 2. Biện pháp xử lí:
- Phân tích cái sai của công nhân đó và yêu cầu họ chấp hành đúng nội quy nơi sản xuất, không chui, leo trèo, đu bám….; 
- Đề nghị: 
+ Che chắn những khoảng trống dưới gầm máy, làm cầu vượt qua máy nếu có nhu cầu đi lại.
+ Treo biển báo cấm vi phạm khu vực máy đang hoạt động và hướng dẫn lối đi đúng.
 3. Ghi nhớ:
Không được chui qua, chui lại dưới băng tải hoặc gầm máy, đu bám trong khi máy đang hoạt động, phải di chuyển đúng tuyến đường quy định.
Tình huống 5:
Công việc đang tiến hành thì mất điện, mọi người nghỉ làm việc ngay. Riêng A cho rằng, trước khi ngừng việc phải thực hiện một số động tác để ngừng hẳn máy và phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo máy không hoạt động khi có điện trở lại. 
Hỏi: 1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

       2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?


       3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 
Đáp án:
1. Sai sót:

Khi mất điện, công nhân nghỉ làm việc ngay mà không thực hiện các biện pháp để đề phòng máy hoạt động khi có điện trở lại là vi phạm quy trình vận hành máy, thiết bị sử dụng điện. 
2. Biện pháp xử lí: 
- Yêu cầu mọi người thực hiện các thao tác: ngừng máy, ngắt cầu dao điện theo quy trình rồi mới được đi nghỉ. 
- Nhắc nhở và kiểm tra mọi người trong việc thực hiện quy trình KTAT vận hành máy sử dụng điện. 
3. Ghi nhớ: 
Khi mất điện phải thực hiện các thao tác để ngắt nguồn điện cấp cho máy để đề phòng máy hoạt động khi có điện trở lại.
Tình huống 6:
Khi thao tác sửa chữa điện hạ thế mà không ngắt cầu dao, để cho an toàn A đã dùng găng tay cách điện cao áp đã loại bỏ. A cho rằng găng tay cách điện cao áp đã loại bỏ thừa khả năng bảo vệ cách điện trong điều kiện làm việc với điện hạ áp.
Hỏi: 1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

      2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?


      3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 
Đáp án:
1. Sai sót: 
- Không ngắt điện khi sửa chữa điện. 
- Việc sử dụng găng tay cách điện cao áp đã loại bỏ là sai.
2. Biện pháp xử lí: 
- Yêu cầu công nhân A dừng việc sửa chữa; 
- Phải báo cho người có trách nhiệm biết và yêu cầu cung cấp găng tay đúng tiêu chuẩn quy định mới được làm việc tiếp;
- Giải thích, hướng dẫn và yêu cầu A chấp hành đúng quy định an toàn điện khi làm việc: phải ngắt điện khi sửa chữa trừ trường hợp thật cần thiết. 
3. Ghi nhớ:
- Không bao giờ sửa chữa điện khi chưa ngắt nguồn điện (trừ sửa chữa nóng với các dụng cụ AT chuyên dùng);
- Phải sử dụng dụng cụ, phương tiện bảo vệ người lao động đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng.
Tình huống 7: Trong một lần cấp phát các PTBVCN cho các tổ. Khi đến lượt tổ rèn thì hết quần áo bạt, giầy da cao cổ, thủ kho đã phát quần áo vải, giầy vải thông thường cho công nhân tổ rèn.
Hỏi: 1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?
         2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?
         3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

Đáp án:
1. Sai sót:
- Thủ kho phát phương tiện BVCN tuỳ tiện không đúng chủng loại yêu cầu của công nhân rèn; 
- Công nhân rèn đồng ý nhận loại PTBVCN không đúng chủng loại là thiếu hiểu biết về tác dụng của PTBVCN. 
2. Biện pháp xử lí: 
- Yêu cầu tổ rèn không nhận quần áo cấp phát và giải thích cho họ hiểu lí do trả lại; 
- Yêu cầu thủ kho phải thu lại trang bị đã cấp và báo cáo lãnh đạo biết để trang bị đúng phương tiện bảo vệ cá nhân.

3. Ghi nhớ:
Phải cấp phát và sử dụng đúng chủng loại phương tiện BVCN.
Tình huống 8:
Công nhân đang làm việc thì Giám đốc công ty đưa một đoàn khách tham quan đến thăm phân xưởng, mọi người chưa được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định của Công ty mà đã toả đến các máy để xem công nhân làm việc.
Hỏi: 1. Là ATVSV anh (chị) thấy có sai sót gì khi cho khách thăm quan nhà máy?
        2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?
        3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?
Đáp án:
1. Sai sót: 
- Đi vào xưởng tự ý đi lại không có người hướng dẫn; 
- Phân xưởng không cử đủ người hướng dẫn khách tham quan;
2. Biện pháp xử lí: 
- Đề nghị giám đốc và đoàn khách sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định của Công ty;
- Đề nghị người có trách nhiệm tại xưởng bố trí đủ người hướng dẫn đoàn khách tham quan để tránh nguy cơ xảy ra TNLĐ.
3. Ghi nhớ: 
- Phải dùng phương tiện BVCN khi vào xưởng; 
- Dù là ai cũng không tự ý đi lại trong xưởng đang làm việc.
Tình huống 9: 
A là thợ sửa chữa đến thay dây cu roa cho máy của B (B là thợ vận hành). Sau khi tháo bỏ bộ phận che chắn an toàn dây cu roa, A nhanh chóng ráp dây vào rồi bỏ đi mà không lắp lại bộ phận che chắn an toàn. Sau khi vận hành một lát, B thấy A làm công việc quá dễ và dự định lần sau sẽ tự làm lấy không cần nhờ A.
Hỏi: 1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?
        2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?
        3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án
1. Sai sót: 

- Công nhân A không lắp lại bao che để khôi phục lại trạng thái an toàn ban đầu của máy;

 - B có ý định tự thay thế trong lần sau. 

2. Biện pháp xử lí: 

- Yêu cầu công nhân A lắp ngay lại bao che; 

- Nhắc nhở, phổ biến nội quy an toàn yêu cầu A thực hiện đúng, đầy đủ nội quy sử dụng máy móc; 

- Lưu ý B chỉ làm những việc được phân công.

3. Ghi nhớ:
 - Sau khi sửa chữa phải phục hồi lại trạng thái an toàn của máy. 

- Người lao động chỉ làm những việc được phân công.

Tình huống 10: Hàng ngày công nhân phân xưởng phải dành thời gian cuối ca để làm vệ sinh máy, một vài người do muốn ra ô tô sớm nên đã làm vệ sinh khi chưa tắt máy và ngắt điện.
Hỏi:  1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?


      2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?


      3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 
Đáp án:
1. Sai sót: 

Chưa tắt máy và ngắt điện, máy chưa ngừng hẳn mà đã làm vệ sinh là vi phạm quy định an toàn, vệ sinh lao động.
2. Biện pháp xử lí:
Nhắc nhở, hướng dẫn cho các công nhân đó thực hiện đúng yêu cầu tắt máy, ngắt điện, máy dừng hẳn mới làm vệ sinh.
3. Ghi nhớ:

Chỉ được làm vệ sinh, bảo dưỡng máy khi máy, thiết bị đã dừng hẳn.
Tình huống 11: 
Một nữ công nhân điều khiển máy có mái tóc dài và đẹp, khi làm việc chị không cuốn tóc và không đội mũ vải, chị cúi sát vào bộ phận truyền động bằng dây cu roa (không có che chắn), sau lưng chiếc quạt công nghiệp đang quạt gió vào chị.
Hỏi: 1. Là ATVSV anh (chị) thấy nữ công nhân vận hành máy có gì sai sót?
        2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?
        3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án:
1. Sai sót:

- Khi làm việc không đội mũ bao tóc là vi phạm quy định khi làm việc với các thiết bị có các bộ phận chuyển động; 

- Bộ phận chuyển động không bao che là sai. 

2. Biện pháp xử lí: 

- Nhắc nhở và yêu cầu nữ công nhân đó sử dụng phương tiện bao tóc khi làm việc; 

- Đề nghị với người có trách nhiệm cho bao che bộ phận chuyền động bằng dây cu roa và nhắc nhở, yêu cầu người lao động thực hiện tốt các quy định về sử dụng PTBVCN, dụng cụ phương tiện an toàn khi làm việc. 

3. Ghi nhớ:
- Các bộ phận, chi tiết chuyển động của máy phải có bao che; 

- Phải cắt tóc ngắn hoặc dùng mũ bao tóc để tránh bị quấn tóc vào máy.

Tình huống 12: 
Công nhân A đề nghị với người điều khiển vận thăng (dùng để chở vật liệu) chở lên tầng 3 của công trình (nơi tổ đang làm việc) để cho nhanh. Người điều khiển vận thăng đã đồng ý.
Hỏi: 1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?


      2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?


      3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 
Đáp án:
1.Sai sót:

- Người điều khiển cho công nhân A lên tầng theo yêu cầu của A bằng vận thăng dùng để chở hàng là vi phạm quy định an toàn trong sử dụng thiết bị nâng chuyển; 
- Công nhân A thiếu hiểu biết quy định an toàn trong sử dụng thiết bị nâng chuyển. 
2. Biện pháp xử lí:
- Yêu cầu người điều khiển không được cho A đi lên tầng bằng vận thăng. Nhắc nhở người điều khiển vận thăng và công nhân A thực hiện nghiêm túc các yêu cầu an toàn trong sử dụng thiết bị nâng chuyển; 
- Yêu cầu NSDLĐ phổ biến nội quy an toàn trong sử dụng máy vận thăng cho người lao động và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nội quy. 
- Tại máy vận thăng phải treo biển nội qui sử dụng và ghi rõ “cấm chở người”.
 3. Ghi nhớ: 
- Máy vận thăng để chuyển vật tư, hàng hóa không được chở người trong bất cứ trường hợp nào.
- Người điều khiển máy phải thực hiện đúng qui định về BHLĐ, khi rời máy phải thực hiện biện pháp khóa máy, bảo đảm người khác không khởi động được máy.

Tình huống13: 

 Để tiết kiệm diện tích nhà xưởng, Công ty đã lắp một băng tải (hoặc đặt máy, thiết bị, vật tư) trước cửa kho để dụng cụ, do vậy khi vào kho để lấy dụng cụ công nhân phải chui qua chui lại dưới băng tải (hoặc leo trèo đu bám vào các kết cấu che chắn, chui qua gầm máy, nhảy qua máy…), có nguy cơ xảy ra tai nạn.
Hỏi: 1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?


      2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?


      3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 
Đáp án:
1. Sai sót:

- Việc không bố trí lối đi vào cửa kho dẫn đến việc khi vào kho để lấy dụng cụ công nhân phải chui qua chui lại dưới băng tải (hoặc leo trèo đu bám vào các kết cấu che chắn, chui qua gầm máy, nhảy qua máy…), có nguy cơ xảy ra tai nạn là lỗi của chủ sử dụng lao động.

- Sự di chuyển của công nhân bằng cách leo trèo đu bám vào các kết cấu che chắn, chui qua gầm máy, nhảy qua máy... là sai, vi phạm nội quy an toàn trong sản xuất.
 2. Biện pháp xử lí:
- Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời (bằng cách di chuyển máy, thiết bị, vật tư ra khỏi vị trí đường vào cửa kho hoặc chuyển kho để vật tư đến nơi đảm bảo an toàn, thuận tiện cho việc ra vào kho để lấy dụng cụ). Nếu không được khắc phục thì báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao động.

- Phân tích việc chui, leo trèo, đu bám…. trên máy, thiết bị là nguy hiểm, vi phạm quy trình, quy phạm. Nếu người sử dụng không bố trí lối đi cho công nhân, buộc công nhân phải đi vào khu vực nguy hiểm thì yêu cầu ngừng ngay hành động đó.

3. Ghi nhớ:

- Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc; Nếu không được khắc phục thì báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao động.

- Nếu người sử dụng không bố trí lối đi cho công nhân, buộc công nhân phải đi vào khu vực nguy hiểm thì yêu cầu ngừng ngay hành động đó.

Tình huống 14: 
Đứng trên tấm đỉnh của thang nhôm hình chữ A trong trạng thái mở không hoàn toàn và chưa khoá chặt lại, công nhân B sử dụng máy khoan điện cầm tay có dây dẫn điện bị rách vỏ bọc cách điện để khoan tường trong khi không đội mũ chống chấn thương sọ não.
Hỏi:  1. Là ATVSV anh (chị) thấy công nhân trên có gì sai sót?

         2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

         3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án:
1. Những sai sót:

· Sử dụng thang di động bằng kim loại cho công việc tiếp xúc với dây điện;

- Sử dụng thang chữ A không được mở hoàn toàn và không khoá chặt lại;

- Khi làm việc đứng trên bậc cao nhất của thang mà không có người giữ thang;
- Công nhân B đứng lên tấm đỉnh thang của thang;

- Dây dẫn điện bị hỏng nhiều chỗ mà vẫn sử dụng khi đứng trên thang bằng kim loại; 
- Không sử dụng mũ cứng chống chấn thương sọ não. 
2. Biện pháp xử lí:

- Yêu cầu người công nhân đó tạm thời ngừng làm việc, kiểm tra và bọc lại chỗ cách điện bị hư hỏng; nhắc công nhân đó phải sử dụng mũ chống chấn thương sọ não; 
- Nhắc lại cho công nhân đó biết các quy định khi làm việc trên thang và quy định an toàn khi sử dụng thiết bị điện.

- Đề nghị cán bộ quản lí thay đổi biện pháp thi công (không sử dụng thang bằng kim loại). 

3. Ghi nhớ:

- Người dùng thang không được đứng lên tấm đỉnh thang của bất cứ thang nào.

- Không được sử dụng thang di động bằng kim loại cho công việc điện hoặc ở nơi mà họ có thể có nguy cơ tiếp xúc với (dây) điện.

- Thang chữ A phải được sử dụng ở trạng thái mở. Nó phải được mở hoàn toàn và khoá chặt lại. Người dùng thang không được đứng lên tấm đỉnh thang của bất cứ thang nào.

- Trước khi sử dụng thiết bị điện phải kiểm tra tình trạng an toàn của thiết bị.

Tình huống 15: 
Một tổ sản xuất đang đào móng công trình, do nước ngầm chảy ra nhiều, tổ trưởng phân công một công nhân vào kho lấy máy bơm để bơm nước, do máy bơm đặt quá xa ổ cắm, người công nhân lấy đoạn dây điện cũ trong kho đấu nối bằng cách một đầu dây nối nào phích cắm của máy bơm, dùng ny lông quấn lại; đầu kia gập đôi lõi dây điện để cắm vào ổ cắm điện.
Hỏi:  1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?
         2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

         3. Qua tình huống trên anh (chị) cần ghi nhớ điều gì?

Đáp án:
1. Sai sót:

- Tổ trưởng phân công công nhân A không phải là thợ điện, đấu nối để sử dụng thiết bị điện là sai;

- Công nhân A không phải là thợ điện mà vẫn đấu nối điện là sai; 

- Đấu dây không đảm bảo an toàn (dùng vải ni lông để bọc cách điện, đấu vào chân phích cắm);

- Cắm thẳng lõi dây điện vào ổ cắm là vi phạm quy định. 

2. Biện pháp xử lí:

- Yêu cầu công nhân A ngừng việc đấu nối điện cho máy bơm.
- Đề nghị tổ trưởng phân công thợ điện, sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ phương tiện làm việc, đấu nối điện cho máy bơm.
3. Ghi nhớ:

- Tổ trưởng SX chỉ được phân công công nhân được đào tạo nghề điện, làm các việc sửa chữa, đấu nối thiết bị điện. 

- Phải có đầy đủ các khí cụ điện (ổ cắm, phích cắm điện, băng dính...v.v) khi lắp đặt thiết bị điện.

- Người lao động không được làm những công việc không đúng chuyên môn được đào tạo.
Tình huống 16: 

Tại một công ty, theo lệnh của giám đốc, người ta lắp một máy mài 2 đá có đầy đủ bao che, bệ tì, kính chắn... ở giữa xưởng cơ khí cho mọi người trong xưởng có nhu cầu thì đến sử dụng.   
Hỏi:  1. Là an toàn vệ sinh viên anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

        2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

        3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

Đáp án: 

1. Sai sót:

- Vị trí lắp đạt máy không đúng, vi phạm yêu cầu của quy phạm kỹ thuật an toàn các xưởng cơ khí;  

- Những người sử dụng máy mài 2 đá phải được hướng dẫn về quy phạm kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy, vì vậy việc cho phép tất cả mọi người có nhu cầu đều được sử dụng là sai với nội quy sử dụng máy.  

2. Biện pháp xử lí:

- Đề nghị lãnh đạo cho chuyển máy mài sang lắp đặt ở vị trí khác phù hợp với yêu cầu quy phạm kỹ thuật an toàn trong các xưởng cơ khí;  

- Không cho phép những người chưa được huấn luyện sử dụng máy.   

3. Ghi nhớ:
- Khi lắp đặt máy phải tuân thủ các yêu cầu an toàn sử dụng;  

- Chỉ sử dụng máy khi đã được huấn luyện quy phạm kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy.  

Tình huống 17: 

Khi sửa chữa máy bơm điện, A hỏi B “Không ngắt điện có được không?”, B trả lời: "Có lẽ không, có thể không bị điện giật đâu".
Hỏi:  1. Là an toàn vệ sinh viên anh (chị)  thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

        2. Biện pháp xử lý của anh (chị) ?

        3. Qua tình huống trên đồng chí thấy cần ghi nhớ điều gì?

Đáp án :
1. Sai sót: 

- Người sử dụng lao động cho phép công nhân sử dụng thiết bị điện khi không biết các yêu cầu, các biện pháp đảm bảo an toàn điện là sai;  

- Công nhân không biết về kỹ thuật an toàn điện mà không đòi hỏi phải được huấn luyện về KTAT điện là sai.  

2. Biện pháp xử lí:

- Yêu cầu người sử dụng lao động phải huấn luyện kỹ thuật an toàn điện cho người lao động để người lao động biết khi bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện thì phải ngắt điện;  
- Giải thích cho công nhân biết một trong những quyền của người lao động là phải được huấn luyện những kiến thức an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao;  

- Nhắc nhở người lao động trong tổ chỉ được bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện khi đã ngắt điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật an toàn điện.  

3. Ghi nhớ: Chỉ làm việc với thiết bị điện khi có hiểu biết về kỹ thuật an toàn điện.
Tình huống 18: 

Nghỉ giữa ca, một số công nhân tìm chỗ ngủ, có người tìm chỗ kín hay chui xuống gầm máy, gầm xe để ngủ cho yên tĩnh (hoặc không để người khác biết để có thể ngủ thêm).

 Hỏi: 1. Là an toàn vệ sinh viên anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

         2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

         3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

Đáp án: 

1. Sai sót:  

- Chui vào gầm máy, gầm xe để ngủ;  

- Người quản lí chưa quan tâm đến điều kiện nghỉ ngơi cho người lao động, thiếu nhắc nhở kịp thời.  

2. Biện pháp xử lí: 

- Gọi công nhân dậy yêu cầu họ không được nằm dưới gầm xe, gầm máy;  

-  Yêu cầu người sử dụng lao động tạo điều kiện nghỉ giữa giờ cho người lao động;  

- Nhắc nhở, tuyên truyền, hướng dẫn cho công nhân biết mối nguy hiểm khi ngủ dưới gầm máy, gầm xe để không tái phạm.  

3. Ghi nhớ: 

Không được nằm, ngồi dưới gầm xe, gầm máy.  

Tình huống 19: 

Trong đơn vị có một số cầu chì không có nắp che, mất dây chì. Một số công nhân trong tổ tự ý thay dây chì bằng các dây đồng cỡ lớn hoặc dây kim loại khác.

Hỏi:  1. Là an toàn vệ sinh viên anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

        2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

        3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

Đáp án: 

1. Sai sót:
- Các cầu chì mất nắp, dây chảy không đúng quy cách mà vẫn sử dụng là sai; 

- Công nhân tự ý thay cầu chì khi đó không phải nhiệm vụ của mình là sai;  

- Thay dây chẩy bằng các vật liệu khác như dây đồng, dây thép... không đúng quy cách là sai vì chúng mất tác dụng bảo vệ;  

- Người quản lí chưa quan tâm đến vấn đề an toàn điện. 

2. Biện pháp xử lí:  

- Yêu cầu người có trách nhiệm quan tâm hơn nữa đến công tác an toàn điện, cho thay ngay những cầu chì hư hỏng, mất nắp che;  

- Nhắc nhở những công nhân đó không được tự ý thay cầu chì mà phải báo cho người có trách nhiệm để cử người thay;  

- Không cho phép thay dây chảy bằng những vật liệu kim loại không đúng quy cách, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.  

3. Ghi nhớ: 

- Phải sử dụng cầu cài đúng quy cách; 

- Không tự tiện thay dây chảy của các cầu chì.
- Chỉ những người có chuyên môn, được huấn luyện về an toàn điện và được phân công nhiệm vụ mới được sửa chữa điện. 

Tình huống 20: 

Hết ca làm việc hai công nhân xin đi nhờ máy xúc để trở về nhà bằng cách bám vào thành máy. Người lái máy đồng ý.

 Hỏi: 1. Là an toàn vệ sinh viên anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

        2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

        3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

Đáp án:
1. Sai sót: 

- Người lao động bám vào thành máy xúc để di chuyển là vi phạm quy định an toàn khi sử dụng máy;  

- Người lái máy cho người đi nhờ như vậy là vi phạm luật giao thông, vi phạm quy định an toàn khi sử dụng máy chuyên dụng.  

 2. Biện pháp xử lí:
- Yêu cầu người lái cho dừng máy để người công nhân đó xuống;  

- Phân tích chỉ rõ đúng sai cho người lái máy và 2 người công nhân đó, yêu cầu mọi người thực hiện đúng mọi quy định trong nội quy sử dụng thiết bị của công ty;  

- Yêu cầu người sử dụng lao động thường xuyên nhắc nhở và kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu an toàn, vệ sinh lao động.  

3. Ghi nhớ: Không di chuyển bằng phương tiện không dùng để vận chuyển người, không cho người ngồi lên cơ cấu của máy để di chuyển.
                                                                 BAN TỔ CHỨC HỘI THI
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